
SỞ CÔNG THƯƠNG TUYÊN QUANG

Chương: 416

Đơn vị: 1000 đồng

 Kinh phí

 điều chỉnh 

giảm (-) 

 Kinh phí 

điều chỉnh

 tăng (+) 

 Kinh phí 

thực hiện 

sau điều chỉnh 

A B 1 2 3 4 5

A DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH           175.000        (125.700)          125.700          175.000                      -     

I Chi quản lý hành chính           175.000        (125.700)          125.700          175.000                      -     

1

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (Chương: 416, loại: 340

Khoản: 341, nguồn: 12)           175.000        (125.700)          125.700          175.000 

1.1

Kinh phí hỗ trợ hoạt động phát triển Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang           175.000        (125.700)            49.300 

1.2 Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho phòng đón tiếp khách          125.700          125.700 

 - Điều hòa không khí 24.000 BTU (02 cái)           44.000           44.000 

 - Ma két chủ tọa làm bằng gỗ MDF, mặt phủ Melamine (16m2 = 01 cái)           24.800           24.800 

  Biểu số 1 

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; 

Dùng cho đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP)

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-SCT  ngày          /10/2023 của Sở Công Thương Tuyên Quang)

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

 Văn phòng Sở Công Thương Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát 

triển công 

nghiệp

Tổng số kinh phí 

được giao tại 

Quyết định 

686/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2022

Nội dungSTT

1/2



 Kinh phí

 điều chỉnh 

giảm (-) 

 Kinh phí 

điều chỉnh

 tăng (+) 

 Kinh phí 

thực hiện 

sau điều chỉnh 

A B 1 2 3 4 5

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

 Văn phòng Sở Công Thương Trung tâm 

Khuyến công và 

Tư vấn phát 

triển công 

nghiệp

Tổng số kinh phí 

được giao tại 

Quyết định 

686/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2022

Nội dungSTT

- Ghế chủ tọa làm bằng gỗ MDF, mặt phủ Melamine có đệm mút bọc da

nhập khẩu Nhật Hàn (02 cái)             9.000             9.000 

- Ghế khách mời làm bằng gỗ MDF, mặt phủ Melamine có đệm mút bọc da

nhập khẩu Nhật Hàn (10 cái)           32.000           32.000 

 - Đôn phụ  làm bằng gỗ MDF, mặt phủ Melamine  (06 cái)             5.400             5.400 

 - Bàn tiếp khách  làm bằng gỗ MDF, mặt phủ Melamine có kính (03 cái)           10.500           10.500 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1039518

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch 2461
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